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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

An Giang 59.590.417 221.334.025 7.628.373 42.133.442

Bà Rịa - Vũng Tàu 394.102.823 1.464.097.579 468.445.980 2.053.163.063

Bắc Cạn 432.806

Bắc Giang 416.633.116 1.623.257.490 453.467.365 1.756.048.191

Bạc Liêu 40.883.369 181.391.553 2.550.673 33.909.437

Bắc Ninh 2.763.540.319 11.624.527.933 1.953.457.231 8.784.995.891

Bến Tre 85.023.226 321.676.220 38.523.716 147.720.673

Bình Định 63.240.783 275.172.573 30.302.043 114.917.383

Bình Dương 1.782.741.989 7.169.599.270 1.330.375.381 5.441.181.126

Bình Phước 153.929.341 587.719.215 78.760.334 418.321.148

Bình Thuận 36.196.557 132.050.832 80.114.755 241.070.078

Cà Mau 80.651.025 277.120.440 22.960.011 70.932.381

Cần Thơ 137.632.455 500.957.768 32.688.427 134.677.860

Cao Bằng 6.561.496 19.414.403 3.455.993 12.231.143

Đà Nẵng 130.629.334 517.614.720 107.114.467 426.222.127

Đắc Nông 10.565.863 49.019.280 1.184.490 4.907.601

Đăk Lăk 96.247.470 425.227.007 9.815.609 61.770.882

Điện Biên 620.881 2.079.596 387.676 1.173.809

Đồng Nai 1.456.170.462 5.673.378.217 1.262.263.900 4.986.678.696

Đồng Tháp 117.589.864 374.540.222 50.469.107 194.046.386

Gia Lai 37.970.384 183.916.216 19.357.903 62.426.068

Hà Giang 2.783.624 11.293.418 4.591.340 10.965.592

Hà Nam 168.843.014 646.481.930 166.060.737 573.966.254

Hà Nội 1.065.321.589 4.035.994.947 2.421.168.199 9.610.698.860

Hà Tĩnh 46.654.799 204.659.630 201.369.714 599.549.872

Hải Dương 482.827.917 1.875.372.665 431.366.562 1.636.029.362

Hải Phòng 799.673.825 3.084.178.564 775.915.709 2.920.453.207

Hậu Giang 55.073.584 192.948.367 55.597.024 211.260.985

Hòa Bình 30.581.907 127.450.780 35.354.731 152.034.603

Hưng Yên 243.962.609 956.474.478 327.339.112 1.146.287.708

Khánh Hòa 113.131.565 478.258.464 74.386.583 267.193.384

Kiên Giang 53.366.153 215.092.637 16.337.997 44.977.180
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

Kon Tum 14.181.266 68.579.723 2.387.056 8.471.676

Lai Châu 233.694 286.739 1.866.536 5.481.723

Lâm Đồng 45.064.280 161.061.454 20.178.276 60.469.731

Lạng Sơn 103.045.513 432.562.728 68.860.241 245.403.421

Lào Cai 98.668.664 288.562.971 28.071.127 110.459.316

Long An 452.796.897 1.627.997.124 327.731.072 1.185.619.434

Nam Định 107.680.853 440.867.353 91.706.665 312.688.876

Nghệ An 64.134.569 233.179.281 52.214.550 222.222.511

Ninh Bình 101.540.800 399.127.357 88.322.439 369.049.180

Ninh Thuận 4.868.123 16.073.274 3.156.968 12.687.659

Phú Thọ 113.370.335 464.555.587 122.324.266 438.214.107

Phú Yên 10.307.165 36.801.193 4.158.941 23.841.886

Quảng Bình 15.469.118 41.414.654 15.366.463 68.162.497

Quảng Nam 77.106.595 259.236.781 117.311.910 544.460.559

Quảng Ngãi 42.593.284 164.100.655 45.007.752 123.744.240

Quảng Ninh 188.550.630 701.965.418 158.881.889 598.252.742

Quảng Trị 24.219.211 89.936.849 20.029.365 66.835.810

Sóc Trăng 70.937.458 240.683.977 6.273.624 29.312.118

Sơn La 2.782.409 3.631.193 1.394.430 4.779.570

Tây Ninh 228.151.448 1.064.566.340 179.195.966 805.676.279

Thái Bình 101.187.578 412.598.244 110.235.360 443.423.858

Thái Nguyên 1.809.376.495 8.572.016.847 904.433.364 4.868.043.033

Thanh Hóa 186.569.680 670.745.653 223.561.066 494.934.864

Thừa Thiên - Huế 69.859.021 266.200.063 42.560.541 173.036.715

Tiền Giang 215.021.187 843.942.046 133.396.354 518.994.038

TP Hồ Chí Minh 2.889.411.061 11.344.997.361 3.540.310.326 14.239.469.540

Trà Vinh 34.690.317 121.020.881 8.449.754 35.180.350

Tuyên Quang 3.012.370 13.789.100 8.992.480 30.487.102

Vĩnh Long 41.270.422 135.476.204 21.004.419 72.774.803

Vĩnh Phúc 234.932.158 988.284.072 377.599.189 1.667.451.480

Yên Bái 13.423.986 49.911.468 9.412.903 27.826.219
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